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1 2117310014 Nguyễn Văn Quang CDKT Điện-Điện tử 42 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

2 2118310003 Trần Ngọc Đại CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

3 2118310004 Nguyễn Phạm Hữu Đạt CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

4 2118310004 Nguyễn Phạm Hữu Đạt CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

5 2118310004 Nguyễn Phạm Hữu Đạt CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

6 2118310004 Nguyễn Phạm Hữu Đạt CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

7 2118310005 Hà Minh Đức CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính                            3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

8 2118310005 Hà Minh Đức CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

9 2118310005 Hà Minh Đức CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

10 2118310006 Đỗ Ngọc Hiển CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

11 2118310007 Nguyễn Văn Khoan CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

12 2118310009 Nguyễn Phú Lập CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính                                          3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

13 2118310009 Nguyễn Phú Lập CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

14 2118310009 Nguyễn Phú Lập CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

15 2118310011 Phan Ngọc Phát CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

16 2118310013 Nguyễn Xuân Phong CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

17 2118310013 Nguyễn Xuân Phong CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

18 2118310014 Hồ Minh Quyền CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000 860.000

19 2118310015 Nguyễn Trường Sơn CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000 860.000

20 2118310016 Trương Tấn Tài CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính                                                                      3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000
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21 2118310016 Trương Tấn Tài CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

22 2118310018 Lê Nhật Tân CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích  3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

23 2118310018 Lê Nhật Tân CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

24 2118310019 Trần Thanh Tuấn CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000 860.000

25 2118310020 Đinh Tấn Thành CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

26 2118310020 Đinh Tấn Thành CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

27 2118310022 Lê Hoàng Đức Trọng CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

28 2118310022 Lê Hoàng Đức Trọng CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

29 2118310023 Nguyễn Minh Trường CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

30 2118310023 Nguyễn Minh Trường CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

31 2118310025 Lâm Đức Bảo CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000 860.000

32 2118310026 Nguyễn Văn Quân CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

33 2118310026 Nguyễn Văn Quân CDKT Điện-Điện tử 43 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

34 2118310027 Trần Tuấn Anh CDKT Điện-Điện tử 43 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

35 2118310027 Trần Tuấn Anh CDKT Điện-Điện tử 43 Giải tích 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

36 2119310001 Nguyễn Khải Hoàng CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

37 2119310003 Nguyễn Văn Quang CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

38 2119310003 Nguyễn Văn Quang CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

39 2119310004 Nguyễn Minh Quân CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

40 2119310005 Trần Thành Tiến CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000

41 2119310007 Trần Danh Tùng CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000 640.000
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42 2119310008 Tống Nguyên Hoài Thanh CDKT Điện-Điện tử 44 Đại số tuyến tính 3 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 860.000

43 2119310008 Tống Nguyên Hoài Thanh CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

44 2119310008 Tống Nguyên Hoài Thanh CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

45 2119310010 Vòng Thế Vinh CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 1) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000

46 2119310010 Vòng Thế Vinh CDKT Điện-Điện tử 44 Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh 2) 2 MSSV_HK3_NHOM 1 Mở lớp 640.000
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